
Môn thi: ĐA Nền và móng Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: Ca thi: SA

GK1 GK2 KL

1 1 64CCCD2033 Hoàng Thanh Hùng

Dự thi.............................. Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ PHỤ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẠI )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

29/8/2016

TT SBD Mã SV Họ và tên

Mã HP: CC2GT34

Danh sách gồm 1 sinh viên

Giờ 

vào
Số đề

Điểm
Ký tênGT

64CCCD04



Môn thi: ĐA thiết kế đường Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: 29/8/2016 Ca thi: SA

GK1 GK2 KL

1 1 64CCCD2019

2 2 64CCCD2048

3 3 64CCCD2067

4 4 64CCCD2018

5 5 64CCCD2026

6 6 64CCCD2032

7 7 64CCCD2058

8 8 65CCCD10098

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Điểm
Ký tên Ghi chú

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ PHỤ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẠI )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

TT SBD Mã SV

Danh sách gồm 8 sinh viên

Lớp

64CCCD03

64CCCD03

64CCCD03

64CCCD04

64CCCD04

64CCCD04

64CCCD04

65CCCD11

Đoàn Trọng Huy

Bùi Văn Thiệp

Trần Đình Thuận

Mã HP: CC3DB44

Họ và tên

Lý Bá Đạt

Cấn Mạnh Quyết

Lê Văn Trọng

Phan Hoàng Đạt

Phan Văn Hiến



Môn thi: ĐA kết cấu BTCT Hình thức thi: VĐ

Địa điểm: Ngày thi: 29/8/2016 Ca thi: SA

GK1 GK2 KL

1 1 64DCDD2089

2 2 64DCDD2032

3 3 64DCDD2035

4 4 64DCDD2034

Dự thi..............................Vắng..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

Lớp
Điểm

Ký tên Ghi chú

Nguyễn Anh Minh 64DCDD01

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ PHỤ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẠI )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD

Danh sách gồm 4 sinh viên

Nguyễn Đức Hưng 64DCDD01

Mã HP: DC2DD54

Bùi Phúc Hoàng Nam 64DCDD01

Phạm Ngọc Nam 64DCDD01

Mã SV Họ và tên



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Địa chất công trình Mã HP: CC2CT31

Địa điểm: 101-A2 Ngày thi: 29/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 64CCCD2019 Lý Bá Đạt 64CCCD03

2 2 65CCCD10098 Trần Đình Thuận 65CCCD11

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ PHỤ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẠI )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Những NLCB của CN Mác - LêNin 1 Mã HP: DC1LL01

Địa điểm: 101-A2 Ngày thi: 29/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 Lê Viết Bảo 66DCOT11

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ PHỤ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẠI )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Quản trị tài chính doanh nghiệp Mã HP: DC3QT64

Địa điểm: 101-A2 Ngày thi: 29/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 64DCKT2142 Hồ Thị Quỳnh 64DCKT09

2 3 64DCKT21035 Dương Thị Thu Trang 64DCKT09

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ PHỤ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẠI )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Tiếng Anh 2 Mã HP: DC1CB32

Địa điểm: 101-A2 Ngày thi: 29/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 Nguyễn Hoàng Anh 66DLKT11

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ PHỤ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẠI )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Nền và móng Mã HP: DC2GT33

Địa điểm: 101-A2 Ngày thi: 29/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 64DCCD2107 Nguyễn Văn Tùng 64DCCD06

2 3 64DCCD2054 Nguyễn Văn Việt 64DCCD05

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ PHỤ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẠI )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Trắc địa Mã HP: DC2CT16

Địa điểm: 101-A2 Ngày thi: 29/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 62DCCD2060 Nguyễn Văn Thạch 62DCCD02

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ PHỤ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẠI )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Toán 1 Mã HP: DC1CB11

Địa điểm: 101-A2 Ngày thi: 29/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 Trần Đức Duy 66DCOT11

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ PHỤ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẠI )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kết cấu BTCT Mã HP: DC2CT52

Địa điểm: 101-A2 Ngày thi: 29/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 64DCCD2038 Nguyễn Văn Thiết 64DCCD05

2 3 64DCCD2109 Hoàng Ngọc Anh 64DCCD07

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ PHỤ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẠI )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Cơ học đất Mã HP: CC2CT32

Địa điểm: 101-A2 Ngày thi: 29/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 64CCCD2006 Nguyễn Ngọc Bình 64CCCD03

2 2 64CCCD2018 Phan Hoàng Đạt 64CCCD03

3 3 64CCCD2048 Cấn Mạnh Quyết 64CCCD03

4 4 64CCCD2055 Nguyễn Văn Thắng 64CCCD03

5 5 Trần ĐÌnh Thuận 65CCCD11

Danh sách gồm 05 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ PHỤ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẠI )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kế toán quản trị Mã HP: DC3KT26

Địa điểm: 101-A2 Ngày thi: 29/8/2016 Ca thi: 5(18h00-20h00)

1 1 64DCKT2008 Nguyễn Thị Hiền 64DCKT02

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI KỲ PHỤ HÈ - NĂM HỌC 2015-2016 (DS THI LẠI )

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV

        GV CHẤM THI 2

Họ và tên GT Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp


